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1 9 4 * Bùi Ngọc Minh 671674 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
2 9 4 Nguyễn Sỹ Kiều Dương 671342 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
3 9 4 Nguyễn Danh Doãn Nam 671702 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
4 9 4 Đinh Thanh Tâm 671841 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
5 12 4 * Phan Hương Thảo 671896 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
6 12 4 Đào Minh Quân 671790 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
7 12 4 Bùi Lan Hương 671518 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
8 12 4 Nguyễn Văn Thành 671881 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
9 19 1 * Bùi Thanh Tùng 637772 T63MMT PTH03299 Thực tập chuyên ngành MMT&WebMạng&HTTT Nguyễn Thị Thảo

10 34 5 Hoàng Văn Thuật 6651499 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
11 34 5 * Phạm Ngọc Hoàng 6665957 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
12 34 5 Nguyễn Văn Thức 6666047 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
13 34 5 Lê Quốc Việt 6651783 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
14 34 5 Nguyễn Tiến Dũng 6654232 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
15 36 2 Bùi Thị Hạnh 6650142 K66HTTT TH03399 Thực tập chuyên ngành HTTT Mạng&HTTT Nguyễn Thị Thảo
16 36 2 * Tống Viết Dũng 6655370 K66HTTT TH03399 Thực tập chuyên ngành HTTT Mạng&HTTT Nguyễn Thị Thảo
17 37 4 * Đỗ Huy Việt Hùng 671482 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Thảo
18 37 4 Vũ Bách Đạt 671285 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Thảo
19 37 4 Hoàng Hương Anh 671175 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Thảo
20 37 4 Trương Mỹ Duyên 671375 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Thảo
21 42 3 * Lê Anh Đức 6660174 K66ATTT TH03997 Thực tập chuyên ngành ATTT Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
22 42 3 Cao Đình Văn 6666453 K66ATTT TH03997 Thực tập chuyên ngành ATTT Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
23 42 3 Nguyễn Đức Huy 6660177 K66ATTT TH03997 Thực tập chuyên ngành ATTT Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
24 43 5 Ngô Đình Biên 671225 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
25 43 5 Cao Danh Hiệp 671420 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
26 43 5 Nguyễn Duy Hiếu 671435 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
27 43 5 * Nguyễn Như Trọng 671952 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
28 43 5 Trần Quốc Trung 671966 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Thị Lan
29 55 4 Nguyễn Khánh Duy 637713 T63CNPM TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
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30 55 4 * Nguyễn Quốc Khánh 6665542 K66CNPMA TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
31 55 4 Trần Hải Đăng 6655434 K66CNPMA TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
32 55 4 Phạm Trung Đức 6655014 K66CNPMA TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM Mạng&HTTT Phạm Quang Dũng
33 58 3 Nguyễn Quang Hiếu 6666579 K66CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
34 58 3 Nguyễn Nhật Minh 6653115 K66CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
35 58 3 * Đường Hoàng Triều 6651062 K66CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
36 65 5 * Nguyễn Thành Trung 6665826 K66CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
37 65 5 Phạm Như Biển 6667046 K66CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
38 65 5 Vương Tuấn Dũng 6656539 K66CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
39 65 5 Đỗ Sơn Tùng 6650830 K66CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
40 65 5 Lưu Danh Cường 6667577 K66CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
41 66 3 * Nguyễn Thế Hiển 671417 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
42 66 3 Tạ Hữu Quân 671802 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
43 66 3 Trần Đức Sử 671832 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Trần Vũ Hà
44 69 4 * Nguyễn Quang Trung 6653224 K66HTTT TH03399 Thực tập chuyên ngành HTTT Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
45 69 4 Nguyễn Thị Hoa 6653487 K66HTTT TH03399 Thực tập chuyên ngành HTTT Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
46 69 4 Nguyễn Hữu Phát 6668514 K66HTTT TH03399 Thực tập chuyên ngành HTTT Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
47 69 4 Hà Minh Đạt 6651179 K66HTTT TH03399 Thực tập chuyên ngành HTTT Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
48 70 3 * Hạ Đức Phương 671778 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
49 70 3 Đỗ Trung Đoàn 671293 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
50 70 3 Nguyễn Huy Anh 671188 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
51 71 3 Nguyễn Tiến Dũng 653407 K65CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
52 71 3 * Hoàng Tùng Lâm 654501 K65CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
53 71 3 Lê Tuấn Thành 651084 K65CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
54 76 3 Đỗ Kim Cương 6650788 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
55 76 3 Nguyễn Đình Lập 6652539 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
56 76 3 * Nguyễn Đức Hiếu 6652593 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 Mạng&HTTT Nguyễn Hữu Hải
57 5 3 Dương Văn Hiệu 671454 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 KHMT Vũ Thị Lưu
58 5 3 * Vũ Tuấn Linh 671623 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 KHMT Vũ Thị Lưu
59 5 3 Hoàng Minh Đức 671304 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 KHMT Vũ Thị Lưu
60 7 4 * Trần Anh Đăng 6667721 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
61 7 4 Khương Văn Tiền 6665465 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
62 7 4 Nguyễn Hải Giang 6652703 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
63 7 4 Đặng Đình Tuấn Anh 6650385 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà



64 8 5 * Đoàn Minh Đại 671259 K67CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Vũ Thị Lưu
65 8 5 Nguyễn Tuấn Anh 671197 K67CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Vũ Thị Lưu
66 8 5 Lê Thị Hồng Ánh 671215 K67CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Vũ Thị Lưu
67 8 5 Nguyễn Thế Sơn 671830 K67CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Vũ Thị Lưu
68 8 5 Đoàn Thanh Bình 671228 K67CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Vũ Thị Lưu
69 13 5 * Nguyễn Duy Tuấn 6662270 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
70 13 5 Nguyễn Văn Chức 6666308 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
71 13 5 Nguyễn Trọng Thế 6654286 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
72 13 5 Nguyễn Đức Tuấn Anh 6652640 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
73 13 5 Nguyễn Duy Hùng 6652652 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
74 20 3 * Nguyễn Khắc Đạt 6652859 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Trần Thị Thu Huyền
75 20 3 Nguyễn Thế Bảo 6667793 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Trần Thị Thu Huyền
76 20 3 Nguyễn Duy Hoàng 6652651 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Trần Thị Thu Huyền
77 28 5 Trần Văn Mạnh 6666572 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
78 28 5 * Phan Văn Cường 6662593 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
79 28 5 Ngô Thị Ngọc Ly 6665873 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
80 28 5 Lê Đức Duy 6651651 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
81 28 5 Lê Sỹ Cường 6666213 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
82 30 3 * Phạm Văn Quyền 6668034 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Thị Huyền
83 30 3 Nguyễn Minh Quý 6666480 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Thị Huyền
84 30 3 Phạm Việt Anh 6655060 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Thị Huyền
85 33 4 * Trương Viết Thái 6656108 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Thị Huyền
86 33 4 Nguyễn Gia Tới 6661196 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Thị Huyền
87 33 4 Phạm Mạnh Khang 6654730 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Thị Huyền
88 33 4 Trần Duy Hưng 6662249 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Thị Huyền
89 38 4 Trương Văn Cường 650346 K65ATTT TH03997 Thực tập chuyên ngành ATTT KHMT Nguyễn Văn Hoàng
90 38 4 * Đỗ Văn Đoàn 650129 K65ATTT TH03997 Thực tập chuyên ngành ATTT KHMT Nguyễn Văn Hoàng
91 38 4 Vũ Tiến Mạnh 651254 K65ATTT TH03997 Thực tập chuyên ngành ATTT KHMT Nguyễn Văn Hoàng
92 38 4 Nguyễn Vũ Hải Dương 654101 K65ATTT TH03997 Thực tập chuyên ngành ATTT KHMT Nguyễn Văn Hoàng
93 40 3 * Nguyễn Tùng Dương 6660410 K66TTNTA TH03699 Thực tập chuyên ngành KHDL&TTNT 2KHMT Lương Minh Quân
94 40 3 Nguyễn Trung Thành 6654305 K66TTNTA TH03699 Thực tập chuyên ngành KHDL&TTNT 2KHMT Lương Minh Quân
95 40 3 Nguyễn Minh Khoa 6662153 K66TTNTA TH03699 Thực tập chuyên ngành KHDL&TTNT 2KHMT Lương Minh Quân
96 45 3 Nguyễn Đình Anh 671181 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 KHMT Vũ Thị Lưu
97 45 3 * Trịnh Huy Hoàng 671480 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 KHMT Vũ Thị Lưu



98 45 3 Phạm Nguyễn Thu Thủy 671923 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 KHMT Vũ Thị Lưu
99 47 4 Đoàn Quang Linh 6665410 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Phạm Thị Lan Anh
100 47 4 Nguyễn Hoàng Nam 6662186 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Phạm Thị Lan Anh
101 47 4 * Phạm Tâm Ngọc 6661242 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Phạm Thị Lan Anh
102 47 4 Đặng Hoàng Việt 6662180 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Phạm Thị Lan Anh
103 48 5 Đỗ Trí Hảo 6650928 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Trần Thị Thu Huyền
104 48 5 Đỗ Trọng Mạnh 6667147 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Trần Thị Thu Huyền
105 48 5 Phạm Văn Đạt 6666984 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Trần Thị Thu Huyền
106 48 5 Nguyễn Việt Dũng 6654525 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Trần Thị Thu Huyền
107 48 5 * Trương Khắc Bảo 6656054 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Trần Thị Thu Huyền
108 51 4 * Nguyễn Hữu Mạnh 6652808 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
109 51 4 Đoàn Thanh Sơn 6650996 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
110 51 4 Đặng Thị Cẩm Vân 6662748 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
111 51 4 Nguyễn Xuân Hưởng 6654573 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Văn Hoàng
112 54 4 Trương Minh Hảo 6662177 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Trọng Kương
113 54 4 * Đỗ Thị Dịu 6665091 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Trọng Kương
114 54 4 Văn Đình Phúc 6661908 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Trọng Kương
115 54 4 Nguyễn Thành Nam 6653327 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Trọng Kương
116 57 5 Đào Minh Hiệp 6662062 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Trọng Kương
117 57 5 Nguyễn Quang Anh 6653194 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Trọng Kương
118 57 5 * Nguyễn Minh Hoàng 6652993 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Trọng Kương
119 57 5 Đào Nguyên Phương 6660391 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Trọng Kương
120 57 5 Lê Nghĩa Hiệp 6660172 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Trọng Kương
121 61 4 Đỗ Văn Tiến 6660447 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
122 61 4 * Vi Đức Minh 6656126 T66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
123 61 4 Trương Văn Thành Tâm 653814 K65CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
124 61 4 Nguyễn Quang Sáng 6666020 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
125 62 5 Nguyễn Duy Ninh 6652666 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Phạm Thị Lan Anh
126 62 5 Nguyễn Thanh Lâm 6653320 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Phạm Thị Lan Anh
127 62 5 Vũ Thị Mỹ Duyên 6656370 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Phạm Thị Lan Anh
128 62 5 * Nguyễn Kim Nam 6652888 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Phạm Thị Lan Anh
129 62 5 Trần Nhật Nam 6661878 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Phạm Thị Lan Anh
130 63 1 * Bế Mạnh Tường 6650016 K66TTNTA TH03698 Thực tập chuyên ngành KHDL&TTNT 1KHMT Phạm Thị Lan Anh
131 67 4 Nguyễn Trọng An 6654271 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Thị Huyền



132 67 4 * Đoàn Lệ Thủy 6650972 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Thị Huyền
133 67 4 Phạm Duy Thái 6654690 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Thị Huyền
134 67 4 Hoàng Thọ Hiếu 6651462 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Nguyễn Thị Huyền
135 72 3 Vương Việt Anh 671210 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 KHMT Vũ Thị Lưu
136 72 3 Vũ Văn Hải 671402 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 KHMT Vũ Thị Lưu
137 72 3 * Phan Thị Kim Cúc 671247 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 KHMT Vũ Thị Lưu
138 74 5 Phạm Minh Quân 6662168 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
139 74 5 Đặng Bá Bắc 6665124 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
140 74 5 * Nguyễn Như Trường 6661248 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
141 74 5 Nguyễn Bảo Long 6665005 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
142 74 5 Nguyễn Hải Phi 6652709 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 KHMT Đoàn Thị Thu Hà
143 1 4 Nguyễn Tiến Lâm 6654242 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Phan Trọng Tiến
144 1 4 * Lê Ngọc Long 6662490 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Phan Trọng Tiến
145 1 4 Lê Thu Thùy 6651965 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Phan Trọng Tiến
146 1 4 Huỳnh Minh Ngọc 6662268 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Phan Trọng Tiến
147 4 5 Nguyễn Quang Linh 671609 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Đỗ Thị Nhâm
148 4 5 * Chu Công Quân 671789 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Đỗ Thị Nhâm
149 4 5 Lê Dương Phong 671764 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Đỗ Thị Nhâm
150 4 5 Văn Khánh Quân 671786 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Đỗ Thị Nhâm
151 4 5 Đinh Duy Hưng 671507 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Đỗ Thị Nhâm
152 11 5 Đào Việt Bắc 6666983 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Phan Trọng Tiến
153 11 5 Nguyễn Hải Long 6667360 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Phan Trọng Tiến
154 11 5 Nguyễn Doãn Hào 6652566 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Phan Trọng Tiến
155 11 5 * Trần Thị Ngọc Hân 6667902 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Phan Trọng Tiến
156 11 5 Trần Quang Minh 6665625 K66CNTTB TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Phan Trọng Tiến
157 15 5 Hoàng Văn Mạnh Hùng 6651494 K66CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Trần Trung Hiếu
158 15 5 Nguyễn Văn Thiện 6665448 K66CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Trần Trung Hiếu
159 15 5 Trần Hồng Quang 6655448 K66CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Trần Trung Hiếu
160 15 5 Nguyễn Việt Phong 6665209 K66CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Trần Trung Hiếu
161 15 5 * Nguyễn Phú Phong 6660396 K66CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Trần Trung Hiếu
162 18 3 Lâm Trường Giang 6660728 K66CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Lê Thị Nhung
163 18 3 * Lại Thế Liêm 6665181 K66CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Lê Thị Nhung
164 18 3 Đoàn Tất Vinh 6650992 K66CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Lê Thị Nhung
165 21 5 * Lê Tuấn Hùng 6651995 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Ngô Công Thắng



166 21 5 Nguyễn Thái Tuấn 6660170 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Ngô Công Thắng
167 21 5 Hoàng Văn Tú 6667002 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Ngô Công Thắng
168 21 5 Nguyễn Đức Hiếu 6652594 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Ngô Công Thắng
169 21 5 Nguyễn Văn Hùng 6654409 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Ngô Công Thắng
170 23 3 * Lê Trần Duy Anh 671142 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Ngô Công Thắng
171 23 3 Phạm Văn Thế 671901 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Ngô Công Thắng
172 23 3 Đới Mạnh Tuấn 671997 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Ngô Công Thắng
173 24 3 * Hà Thế Vượng 6667134 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Đỗ Thị Nhâm
174 24 3 Nguyễn Vân 6654347 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Đỗ Thị Nhâm
175 24 3 Đinh Trọng Công Đạt 6650714 K66CNTTC TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Đỗ Thị Nhâm
176 26 3 * Nguyễn Sĩ Trường 671977 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Phan Trọng Tiến
177 26 3 Lê Thùy Trang 671945 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Phan Trọng Tiến
178 26 3 Lê Quý Danh 671267 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Phan Trọng Tiến
179 29 5 Triệu Việt Anh 6655948 K66CNPMA TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Nhung
180 29 5 * Nguyễn Hữu Quang Minh 6652813 K66CNPMC TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Nhung
181 29 5 Diệp Bảo Minh 6650603 K66CNPMA TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Nhung
182 29 5 Vương Văn Nam 6656540 K66CNPMA TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Nhung
183 29 5 Vũ Văn Huy 6656487 K66CNPMC TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Nhung
184 31 3 * Nguyễn Quang Hợp 671481 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Trần Trung Hiếu
185 31 3 Chử Việt Anh 671148 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Trần Trung Hiếu
186 31 3 Nguyễn Hoàng Anh 671187 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Trần Trung Hiếu
187 32 3 Phạm Công Lương 6654656 T66CNPMA TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Hoàng Thị Hà
188 32 3 Nguyễn Văn Minh 6665099 K66CNPMA TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Hoàng Thị Hà
189 32 3 * Nguyễn Minh Phúc 6660920 K66CNPMA TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Hoàng Thị Hà
190 41 5 Phùng Đình Tuấn 672006 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Hoàng Thị Hà
191 41 5 Phạm Văn Toàn 671938 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Hoàng Thị Hà
192 41 5 Phạm Ngọc Dương 671343 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Hoàng Thị Hà
193 41 5 Bùi Công Thành 671882 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Hoàng Thị Hà
194 41 5 * Vũ Văn Giáp 671386 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Hoàng Thị Hà
195 46 4 * Nguyễn Duy Tiến 6660851 K66CNPMB TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Minh Thùy
196 46 4 Nguyễn Minh Quang 6667609 K66CNPMB TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Minh Thùy
197 46 4 Dương Văn Minh Tiên 6665527 K66CNPMB TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Minh Thùy
198 46 4 Nguyễn Thế Hoàng 6667654 K66CNPMB TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Minh Thùy
199 49 3 Đinh Trọng Dương 6665168 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Trần Trung Hiếu



200 49 3 Đỗ Quang Dũng 6660649 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Trần Trung Hiếu
201 49 3 * Nguyễn Ngọc Tú 6661187 K66CNTTA TH03299 Thực tập chuyên ngành CNTT 2 CNPM Trần Trung Hiếu
202 52 4 Lý Tả Mẩy 671666 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Hoàng Thị Hà
203 52 4 * Nguyễn Kiên Cường 671254 K67CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Hoàng Thị Hà
204 52 4 Lương Thiên Trường 6665789 K66CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Hoàng Thị Hà
205 52 4 Nguyễn Minh Lộc 6662307 K66CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Hoàng Thị Hà
206 53 5 Vũ Minh Hoàng 6656249 K66CNPMC TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Minh Thùy
207 53 5 Lương Xuân Thao 6666115 K66CNPMC TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Minh Thùy
208 53 5 Nguyễn Đình Thái 650611 K65CNPMB TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Minh Thùy
209 53 5 * Nguyễn Anh Phương 654249 K65CNPMB TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Lê Thị Minh Thùy
210 56 4 Nguyễn Xuân Tâm 6667559 K66CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Lê Thị Nhung
211 56 4 Bùi Văn Tùng 6650243 K66CNTTC TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Lê Thị Nhung
212 56 4 Nguyễn Tuấn Anh 653248 K65CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Lê Thị Nhung
213 56 4 * Hoàng Minh Tiến 6667942 K66CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Lê Thị Nhung
214 59 4 Nguyễn Hà Anh 671182 K67CNTTA TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Đỗ Thị Nhâm
215 59 4 * Bùi Trọng Sang 671823 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Đỗ Thị Nhâm
216 59 4 Nguyễn Hoàng Hiệp 671421 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Đỗ Thị Nhâm
217 59 4 Nguyễn Cao Đức 671308 K67CNTTB TH03298 Thực tập chuyên ngành CNTT 1 CNPM Đỗ Thị Nhâm
218 64 4 Đinh Văn Tú 6665631 K66ATTT TH03997 Thực tập chuyên ngành ATTT CNPM Lê Thị Minh Thùy
219 64 4 Nguyễn Văn Duy 6654383 K66ATTT TH03997 Thực tập chuyên ngành ATTT CNPM Lê Thị Minh Thùy
220 64 4 Đỗ Văn Tài 650148 K65ATTT TH03997 Thực tập chuyên ngành ATTT CNPM Lê Thị Minh Thùy
221 64 4 * Phan Huy Hoàng 650712 K65ATTT TH03997 Thực tập chuyên ngành ATTT CNPM Lê Thị Minh Thùy
222 73 3 Nguyễn Đình Minh 6667761 K66CNPMC TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Ngô Công Thắng
223 73 3 Trần Ngọc Sơn 6666237 K66CNPMC TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Ngô Công Thắng
224 73 3 * Nguyễn Đình Tú 6665836 K66CNPMC TH03199 Thực tập chuyên ngành CNPM CNPM Ngô Công Thắng


